
 

 
 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 

Câu 1 (0,5 điểm): Loại chậu nào phù hợp trồng hoa để bàn?  

a. Loại chậu có khoét lỗ to ở giữa. 

b. Chậu nhỏ, dễ dàng để trên mặt bàn, không chiếm nhiều diện tích. 

c. Chậu có móc treo. 

d. Chậu xi măng cỡ lớn. 

Câu 2 (0,5  điểm): Sau khi trồng hoa, cây cảnh vào chậu chúng ta cần làm gì? 

a. Tưới từ 5-10 lần bình nước  

b. Tưới thật nhiều nước quanh gốc cây 

c. Tưới nhiều nước ở cả ngọn và gốc cây 

d. Tưới nhẹ nước quanh gốc cây 

Câu 3 (0,5  điểm): Hạt giống trước khi gieo vào chậu cần được:  

       a. Tưới nước lạnh                                         b. Ngâm trong nước ấm từ 2 đến 5 giờ 

       c. Ngâm trong nước lạnh từ 3 đến 5 giờ      d. Tất cả các đáp án trên đều đúng 

Câu 4 (0,5  điểm): Lá cây sẽ chuyển sang màu gì nếu thiếu ánh sáng?  

 a. Lá cây chuyển sang màu đỏ                  b. Lá cây chuyển sang màu xanh 

         c. Lá cây chuyển sang màu vàng úa         d. Lá cây chuyển sang màu hồng  

Câu 5 (0,5 điểm): Khi cây quang hợp sẽ tạo ra khí gì? 

a. Hidro     b. Carbon dioxide (CO2) 

c. Khí độc     d. Oxygen 

Câu 6 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:  

a. Khi quang hợp, cây không cần ánh sáng   

b. Cần tưới nước định kì phù hợp cho từng loại cây    

c. Có nhiều cách bón phân khác nhau: bón đều xung quanh gốc cây, phun 

lên lá, pha với nước rồi tưới quanh gốc cây   

 

d. Cần thường xuyên cắt tỉa, vệ sinh và bắt sâu cho hoa, cây cảnh    
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Câu 7 (0,5 điểm): Loại giá thể nào có nguồn gốc từ vỏ hạt thóc được đốt thành  

than nhưng còn nguyên hình dạng? 

a. Giá thể trấu hun                                    b. Giá thể xơ dừa 

c. Giá thể than củi                                    d. Giá thể mùn cưa 
 

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)   

Câu 1: (1 điểm) Chọn từ ngữ gợi ý phù hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn  

dưới đây:       

a. hồng, ly         b. lan, cúc           c. đào, mai            d. nhài, thược dược 

“Vào dịp Tết Nguyên đán, việc trang trí ngôi nhà bằng cây hoặc cành ………, 

cây hoặc cành ……..… đã trở thành một nét đẹp văn hoá của người dân Việt Nam,  

tô điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui và tượng trưng cho sự may  

mắn, hạnh phúc.” 
 

Câu 2: (1,5 điểm) Hãy nêu các bước trồng một loại hoa, cây cảnh trong chậu. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Câu 3 (1,5 điểm): Vì sao phải bón phân, cắt tỉa, vệ sinh cho hoa, cây cảnh trồng  

trong chậu? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Câu 4 (2 điểm):  Hãy nêu một số lợi ích của hoa, cây cảnh với đời sống. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
 

                           PHHS    
                        (Kí, ghi rõ họ tên) 

                           GVCN    
                        (Kí, ghi rõ họ tên)                                        
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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 

Đáp án      b d b c d S-Đ-Đ-Đ a 

Điểm 0,5 (đ) 0,5 (đ) 0,5 (đ) 0,5 (đ) 0,5 (đ) 1 (đ) 0,5 (đ) 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)  

Câu 1 (1 điểm): Mỗi chỗ trống điền đúng 0,5 điểm 

“Vào dịp Tết Nguyên đán, việc trang trí ngôi nhà bằng cây hoặc cành  đào, 

cây hoặc cành mai đã trở thành một nét đẹp văn hoá của người dân Việt Nam, tô 

điểm cho không gian ngày Tết thêm ấm cúng, tươi vui và tượng trưng cho sự may  

mắn, hạnh phúc.” 

Câu 2: (1,5 điểm) Hãy mô tả các bước trồng một loại hoa, cây cảnh trong chậu: 

      (Nêu đúng 2 bước 0,75 điểm; đúng 3 bước  1 điểm; đúng 4 bước  1,25 điểm) 

Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ 

Bước 2: Đậy bớt lỗ thoát nước ở đáy chậu. 

Bước 3: Cho giá thể vào chậu. 

Bước 4: Đặt cây vào chậu, cho thêm giá thể, ấn nhẹ quanh gốc. 

Bước 5: Tưới nước nhẹ quanh gốc 

                              

Câu 3 (1,5 điểm): Phải bón phân, cắt tỉa, vệ sinh cho hoa, cây cảnh trồng trong 

chậu vì: 

- Đảm bảo cây phát triển nhanh, đủ chất dinh dưỡng.                                        0,5 đ 

- Giúp cho cây trở nên đẹp mắt, tăng tính thẩm mỹ cho cảnh quan.                  0,5 đ       

- Loại bỏ nguồn sâu bệnh cho cây trồng và đem lại không gian thoáng, sạch.  0,5 đ 

 

Câu 4 (2 điểm):  Hãy nêu một số lợi ích của hoa, cây cảnh với đời sống. 

- Một số loại hoa có thể làm thuốc chữa bệnh, làm nước hoa.  

- Mang lại lợi ích kinh tế. 

- Hoa làm quà tặng thể hiện tình cảm trong các dịp lễ, Tết. 

- Trang trí cảnh quan. 

- Làm sạch không khí. 

- Cung cấp oxygen cho con người và động vật. 

       HS tìm đủ từ 4 ý trở lên, mỗi ý 0,5 điểm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bước trồng một cây hoa hoặc một cây cảnh trong chậu. 

 

 

Tên bước 

 

Nội dung bước 

 

Điểm 

Bước 1 Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ 
 

0,5 

Bước 2 Đậy bớt lỗ thoát nước ở đáy chậu. 

 

0,5 
 

Bước 3 Cho giá thể vào chậu. 
 

0,25 
 

Bước 4 Đặt cây vào chậu, cho thêm giá thể, ấn nhẹ quanh gốc. 
 

0,5 

Bước 5 Tưới nước nhẹ quanh gốc 
 

0,25 

 

 

 


